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Nhiệm vụ thiết kế (Đề gốc, có chữ ký/dấu tên của GV HD)










                 


Mục lục


Danh sách các hình vẽ
Hình 1 Tên hình									trang
Hình 2 Tên hình									trang

Danh sách các bảng kết quả
Bảng 1 Tên bảng								trang
Bảng 2 Tên bảng								trang


 


PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

1.1. Các dữ kiện ban đầu (lấy ở đâu)
1.2. Chọn động cơ
1.3. Phân phối tỉ số truyền
1.4. Xác định thông số đầu vào thiết kế của các bộ truyền cơ khí và các trục


	Kiểu động cơ
	Công suất 
 Pđc (kW)
	Số vòng quay     nđc (v/ph)
	Khối lượng
(kg)
	Đường kính trục
(mm)

	3K112Ma8
	1.1
	715
	40
	28


Bảng 1. Thông số của động cơ điện


Bảng 2. Tổng hợp thông số của các bộ truyền
	Trục
Thông số
	Động cơ
	I
	II
	Công tác

	Tỷ số truyền u
	ud = 3,02
	ubr =3,4
	ukn = 1
	

	Số vòng quay n, v/ph
	715
	236,8
	69,6
	69,6

	Công suất P, kW
	1,05
	
	0,93
	0,92

	Mô men xoắn T, Nmm
	
	
	27607
	







PHẦN 2: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN 
2.1. Các dữ kiện ban đầu (lấy ở đâu)
2.2. Tính toán thiết kế 
2.3. Các thông số của các bộ truyền

Ví dụ :
· Đối với bộ truyền đai :

Bảng 3. Thông số của bộ truyền đai
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Khoảng cách trục
	
	
	

	Sai lệch tỷ số truyền
	
	
	

	Lực căng ban đầu
	
	
	

	Lực tác dụng lên trục
	
	
	

	Phương pháp căng đai
	
	
	

	…
	
	
	



Bảng 4. Thông số của các chi tiết trong bộ truyền đai
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Vật liệu đai (ký hiệu)
	
	
	

	Tiết diện đai / kích thước tiết diện đai
	
	
	

	Đường kính và chiều rộng các bánh đai, 
	
	
	

	Vật liệu làm bánh đai
	
	
	

	Số đai (đai thang)
	
	
	

	…
	
	
	



 
· Đối với bộ truyền xích:

Bảng 3. Thông số của bộ truyền xích
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Khoảng cách trục
	
	
	

	Sai lệch tỷ số truyền
	
	
	

	Lực tác dụng lên trục
	
	
	

	Chế độ bôi trơn
	
	
	

	Phương pháp điều chỉnh độ căng
	
	
	

	…
	
	
	



Bảng 4. Thông số của các chi tiết trong bộ truyền xích
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Bước xích
	
	
	

	Số mắt xích
	
	
	

	Số dãy xích
	
	
	

	Số răng các đĩa xích
	
	
	

	Vật liệu đĩa xích
	
	
	

	…
	
	
	


· 
Đối với bộ truyền bánh răng:

Bảng 3. Thông số của bộ truyền bánh răng
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Khoảng cách trục/Chiều dài côn ngoài
	
	
	

	Sai lệch tỷ số truyền 
	
	
	

	Các lực tác dụng lên trục
	
	
	

	Cấp chính xác
	
	
	

	…
	
	
	



Bảng 4. Thông số của các chi tiết trong bộ truyền bánh răng
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Mô đun 
	
	
	

	Góc biên dạng
	
	
	

	Số răng của các bánh răng
	
	
	

	Hệ số dịch dao của các bánh răng
	
	
	

	Góc nghiêng của (đường) răng (trên mặt trụ chia)
	
	
	

	Hướng răng
	
	
	

	Đường kính đỉnh răng của các bánh răng
	
	
	

	Đường kính chân răng của các bánh răng
	
	
	

	Chiều rộng vành răng 
	
	
	

	Vật liệu và nhiệt luyện /  độ rắn bề mặt
	
	
	

	Độ nhám bề mặt
	
	
	

	…
	
	
	





· Đối với bộ truyền Trục vít-Bánh vít:

Bảng 3. Thông số của bộ truyền trục vít - bánh vít
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Khoảng cách trục
	
	
	

	Sai lệch tỷ số truyền
	
	
	

	Các lực tác dụng lên trục
	
	
	

	Cấp chính xác
	
	
	

	…
	
	
	



Bảng 4. Thông số của các chi tiết trong bộ truyền trục vít – bánh vít
	Thông số
	Ký hiệu
	Giá trị
	Đơn vị

	Mô đun 
	
	
	

	Hệ số đường kính TV
	
	
	

	Số mối ren TV
	
	
	

	Số răng của bánh vít
	
	
	

	Hệ số dịch dao khi chế tạo bánh vít
	
	
	

	Góc biên dạng
	
	
	

	Góc nâng ren trục vít
	
	
	

	Đường kính chân ren trục vít
	
	
	

	Đường kính đỉnh ren trục vít
	
	
	

	Vật liệu và nhiệt luyện /  độ rắn bề mặt trục vít
	
	
	

	Vật liệu răng bánh vít
	
	
	

	…
	
	
	




PHẦN 3: THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN Ổ LĂN và CÁC TIẾT MÁY KHÁC
3.1. Các dữ kiện ban đầu (lấy ở đâu)
3.2. Tính sơ bộ đường kính các trục 
3.3. Thiết kế sơ bộ kết cấu toàn hộp giảm tốc
3.4. Tính các chi tiết cho cụm trục được giao theo nhiệm vụ thiết kế 
3.4.1 Tính thiết kế trục theo momen tương đương
3.4.2 Chọn và kiểm nghiệm then
3.4.3 Tính kiểm nghiệm trục
3.4.4 Tính chọn ổ lăn
3.5. Chọn các chi tiết cho cụm trục không yêu cầu tính chi tiết
3.5.1 Chọn đường kính các đoạn trục và vẽ kết cấu trục
3.5.2 Chọn then
3.5.3 Chọn ổ lăn

(Yêu cầu : sai khác vị trí các điểm đặt lực trong tính toán và trên bản vẽ không quá 10% )



 (
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Hình xx. Sơ đồ lực tác dụng lên các trục trong hộp giảm tốc
Yêu cầu: 
· Có hệ trục tọa độ (các trục được định nghĩa hướng rõ ràng. Ví dụ, trục Ox như trên hình vẽ là có phương thẳng đứng đi từ dưới lên trên trong không gian thực, vuông góc với mặt phẳng chứa các đường tâm của 2 trục)
· Chiều quay của các trục được thể hiện theo quy ước (đầu mũi tên/đuôi mũi tên)
· 2 trục được vẽ trên cùng 1 hình.  Mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng nằm ngang trong không gian thực





PHẦN 4: THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC



PHẦN 5: DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP


TÀI LIỆU THAM KHẢO
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